
Buổi: Có mặt                       : để trống
Thời gian: Vắng                           : dấu  X
Phòng: Vắng có phép          : chữ  P

 Yêu cầu giảng viên điểm danh đầy đủ, chính xác và nhắc nhở các trường hợp vắng nhiều.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 225516 Lữ Bình An 29/02/2004 Kiên Giang DH22XDU02

2 211277 Nguyễn Thị Tú Anh 11/08/2003 Kiên Giang DH21XET01

3 221994 Bùi Như Bình 17/03/2004 Kiên Giang DH22CNT01

4 212620 Nguyễn Đệ 18/07/2003 Cà Mau DH21QTS01

5 222252 Trần Gia Hân 16/09/2004 Kiên Giang DH22QTS02

6 211543 Trần Thị Thúy Hằng 02/11/2003 An Giang DH21QTS01

7 211187 Tạ Phú Hiển 21/10/2003 Cà Mau DH21LOG01

8 211085 Lương Hữu Hiệp 23/04/2003 An Giang DH21QTS01

9 222868 Lê Hoàng Hiếu 21/11/2004 Hậu Giang DH22DPT01

10 210176 Lê Trung Hiếu 05/04/2003 Hậu Giang DH21QTS01

11 210362 Lê Nguyễn Huy Hoàng 26/11/2003 An Giang DH21XET01

12 213093 Huỳnh Thị Kim Hồng 15/10/2003 Cà Mau DH21QTK07

13 226473 Trần Nguyễn Bách Hợp 02/11/2004 0 DH22CNT01

14 226272 Dương Gia Huy 04/07/2004 Cà Mau DH22CNT01

15 214199 Lê Thị Cẩm Lụa 01/04/2002 Hậu Giang DH21YKH04

16 211464 Lê Minh Lý 25/06/2003 Đồng Tháp DH21QTS01

17 211057 Cao Hiếu Nghĩa 13/02/2003 Cần Thơ DH21QTS01

18 213130 Nguyễn Thị Bảo Ngọc 10/04/2003 0 DH21QTK07

19 211835 Nguyễn Trần Bích Ngọc 12/04/2003 An Giang DH21QTS01

20 211993 Tiêu Tú Nguyên 13/03/2003 Sóc Trăng DH21QTS01

21 224163 Dương Lâm Trang Nhã 01/10/2004 Sóc Trăng DH22CNT01

22 224749 Lê Thảo Nhi 14/09/2004 Cà Mau DH22DPT01

23 221531 Tiền Mỹ Nhiên 07/11/2004 Bạc Liêu DH22DPT01
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24 211002 Phạm Thiên Phú 23/02/2003 Cần Thơ DH21QTS01

25 210752 Phạm Diệp Khánh Quân 14/04/2003 An Giang DH21XET01

26 225738 Nguyễn Hoàng Sang 04/07/2004 Hậu Giang DH22XDU02

27 222534 Nguyễn Mỹ Tâm 14/05/2004 Cần Thơ DH22DPT01

28 220316 Nguyễn Thị Hồng Thi 14/01/2004 Sóc Trăng DH22DPT01

29 212096 Huỳnh Trần Nhất Thống 24/11/2003 Cần Thơ DH21QTK06

30 2110590 Trương Anh Thư 11/01/2003 Cần Thơ DH21LOG01

31 211857 Hứa Nguyễn Minh Tiến 24/11/2003 Sóc Trăng DH21QTK05

32 211580 Huỳnh Thị Hồng Trà 27/10/2003 Trà Vinh DH21QTS01

33 212736 Lê Võ Thanh Trà 31/08/2003 Cần Thơ DH21QTS01

34 211119 Nguyễn Ngọc Bích Trâm 02/06/2003 Cần Thơ DH21LUA01

35 212922 Nguyễn Ngọc Trinh 06/07/2003 Kiên Giang DH21QTK07

36 1810239 Nguyễn Văn Quốc Trung 16/03/1999 An Giang DH18XDU01

37 214209 Trần Như Tuyết 18/10/2003 Đồng Tháp DH21LUA01

38 223640 Huỳnh Long Phượng Uyễn 13/05/2004 Cần Thơ DH22DPT01

39 226504 Nguyễn Hồ Việt 25/07/2004 Trà Vinh DH22DPT01

40 223140 Nguyễn Thị Mỹ Xuyên 07/10/2004 Hậu Giang DH22DPT01

41 212961 Đỗ Huỳnh Như Ý 03/04/2003 Đồng Tháp DH21YKH04

42 222321 Phạm Như Ý 05/11/2004 An Giang DH22DPT01
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